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Báo cáo tham luận: Tình hình triển khai dự án đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa quý vị đại biểu,
Được sự phân công của Ban Tổ chức, tôi xin được phép trình bày tham luận: tình hình triển khai dự án đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ với một số nội dung chính như sau:
1. Thông tin chung về Dự án:
Dự án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 09/4/2021. Dự án gồm có các mục tiêu:
- Mục tiêu tổng thể:
Thông qua dự án, từng bước xây dựng hạ tầng và dịch vụ thông minh
cho đô thị theo quy hoạch, tạo năng lực cạnh tranh đô thị, năng lực quản lý
đô thị để thúc đẩy kinh tế xã hội; thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước
đầu tư vào tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng.
Về phía Hàn Quốc, thông qua việc xây dựng nên tảng đầu t ư tại Việt
Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đạt được mục tiêu chuyển vốn,
công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc;
đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, tỉnh
Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ.
- Mục tiêu cụ thể:
Phát triển nền tảng dữ liệu đô thị thông minh để xây dựng dịch vụ đô
thị thông minh và áp dụng vào cho công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị
phức hợp thông minh; nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính và
chính quyền điện tử phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng không gian
hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp và thông tin, quản lý du lịch địa phương;
quản lý môi trường, quản lý giao thông.
- Tổng mức đầu tư: 10 triệu USD tương đương 231,42 tỷ đồng. (Tỷ
giá ngoại tệ quy đổi 1USD = 23.142 Việt Nam đồng theo Thông báo số
888/TB-KBNN ngày 26/02/2021 của Kho bạc nhà nước Việt Nam).
Trong đó:
- Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cung cấp viện trợ: 09
triệu USD (tương đương 208,278 tỷ đồng).
- Ngân sách thành phố Tam Kỳ đối ứng: 01 triệu USD (tương đương
23,142 tỷ đồng, bố trí từ 2021-2025 theo tiến độ dự án).
Dự án gồm có 7 hợp phần như sau:
Hợp phần 1: Tổng quan chiến lược tổng thể thành phố thông minh
tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch tổng thể phát triển thành phố thông minh Tam
Kỳ.
- Tổng quan về đô thị và định hướng chiến lược đô thị thông minh cho
tỉnh Quảng Nam (4 đô thị: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành).
- Lập Kế hoạch, chương trình tổng thể phát triển đô thị thông minh
cho thành phố Tam Kỳ.
Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng của đô thị thông
minh Tam Kỳ.
- CSDL dùng chung: không gian đô thị, dân cư, hạ tầng giao thông, an
ninh trật tự.
- CSDL chuyên ngành: y tế; hạ tầng môi trường, du lịch.
- CSDL phục vụ các dịch vụ thí điểm.
Hợp phần 3: Phát triển nền tảng dữ liệu đô thị thông minh (hệ
thống thí điểm cho Tam Kỳ).
- Phát triển môđun thu thập dữ liệu đô thị.
- Phát triển môđun phân tích dữ liệu đô thị.
- Phát triển môđun dịch vụ đô thị thông minh.
- Phát triển môđun giám sát đô thị thông minh.
Hợp phần 4: Dịch vụ thí điểm đô thị thông minh (địa bàn thí điểm
tại các phường nội thị thành phố Tam Kỳ).
Hợp phần 5: Xây dựng và vận hành trung tâm điều hành đô thị
thông minh.
Hợp phần 6: Đào tạo, nâng cao năng lực.
Hợp phần 7: Quản lý và xúc tiến Dự án.
2. Tình hình triển khai các hợp phần của dự án:
Trên cơ sở 07 hợp phần đã được phê duyệt tại Văn kiện dự án, trong những năm qua, UBND thành phố Tam Kỳ đã tích cực phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc – Koica, các đơn vị tư vấn phía Hàn Quốc tích cực triển khai các hạng mục dự án, đến nay dự án đang được triển khai với một số kết quả tích cực, cụ thể như sau:
2.1 Hợp phần 1: Tổng quan chiến lược tổng thể thành phố thông minh
tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch tổng thể phát triển thành phố thông minh Tam
Kỳ.
Đến nay, đơn vị tư vấn là Công ty Jungdo UIT và Trường đại học Anyang đã phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành xây dựng xong các bản dự thảo: Tổng quan về đô thị thông minh và định hướng chiến lược đô thị thông minh cho tỉnh Quảng Nam (gồm 4 đô thị: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành) và Kế hoạch, chương trình tổng thể phát triển đô thị thông minh cho thành phố Tam Kỳ.
Các bản dự thảo đã được các Sở, ngành, địa phương của tỉnh góp ý tại 02 hội thảo tham vấn ý kiến vào tháng 6/2022 và tháng 7/2023. Đến nay các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện dự thảo để lấy ý kiến các đơn vị liên quan, hoàn thiện và trình phê duyệt.
2.2 Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng của đô thị thông
minh Tam Kỳ.
Trên cơ sở văn kiện dự án, hiện các cơ quan, đơn vị của thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn của Koica để xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của thành phố gồm:
	STT
	Tên thông tin dữ liệu
	Mô tả thông tin dữ liệu
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực đô thị, đất đai

	1
	Thông tin, dữ liệu cấp phép xây dựng
	Dữ liệu quản lý hồ sơ, giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn công... 
	

	2
	Thông tin, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Dữ liệu về: giao thông, chiếu sáng, điện, cây xanh, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy… 
	

	3
	Thông tin, dữ liệu thông tin Quy hoạch của thành phố
	Dữ liệu thông tin quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... 
	

	4
	Thông tin, dữ liệu về trật tự đô thị, xây dựng 
	Dữ liệu vi phạm, xử lý về trật tự đô thị, xây dựng 
	

	5
	Thông tin dữ liệu đất đai
	Dữ liệu hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ địa chính
	

	II. Y tế

	1
	Thông tin, dữ liệu về an toàn thực thẩm 
	Cơ sở dữ liệu về cấp phép, kiểm tra an toàn thực phẩm 
	Dịch vụ thí điểm đô thị thông minh

	2
	Thông tin, dữ liệu y tế 
	Cơ sở dữ liệu về quầy thuốc, khám chữa bệnh, y tế dự phòng… 
	

	III. Dân số

	1
	Thông tin dữ liệu về dân số
	Cơ sở dữ liệu về dân cư, mật độ dân cư, giới tính, độ tuổi... 
	

	IV. Lĩnh vực văn hóa thông tin

	1
	Thông tin, dữ liệu thiết chế văn hóa, thể thao
	Cơ sở dữ liệu thiết chế văn hóa, thể thao… 
	

	2
	Thông tin, dữ liệu thông tin du lịch 
	Cơ sở dữ liệu di tích, địa điểm du lịch, sản phẩm du lịch, nhà hàng, quán ăn, nơi lưu trú…
	Dịch vụ thí điểm đô thị thông minh

	3
	Thông tin, dữ liệu tên đường
	Cơ sở dữ liệu tên đường 
	

	4
	Thông tin, dữ liệu dịch vụ hoạt động văn hóa thể thao
	Cơ sở dữ liệu về các hoạt động văn hóa, thể thao như: karaoke, phòng tập, khu vui chơi... 
	

	5
	Thông tin, dữ liệu hạ tầng viễn thông
	Cơ sở dữ liệu về hạ tầng viễn thông: trạm BTS, cáp... 
	

	V. Lĩnh vực Kinh tế

	1
	Cơ sở dữ liệu khu cụm công nghiệp
	Thông tin về doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động, số lượng nhân viên, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các Khu, cụm công nghiệp thành phố
	



Hiện nay, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện các chức năng phần mềm, dự kiến đầu năm 2024 có thể bắt đầu nhập dữ liệu phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của các phòng chuyên môn thành phố
2.3 Hợp phần 3: Phát triển nền tảng dữ liệu đô thị thông minh (hệ
thống thí điểm cho Tam Kỳ).
Đây là nền tảng (platform) đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ nhằm hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến chính sách đô thị và quản lý đô thị dựa các cơ sở dữ liệu được xây dựng từ dự án.
Bên cạnh đó, nền tảng còn hỗ trợ dịch vụ tương tác với người dân nhằm hỗ trợ chia sẻ và khai thác thông tin công cộng với sự tham gia của người dân.
2.4 Hợp phần 4: Dịch vụ thí điểm đô thị thông minh (địa bàn thí điểm
tại các phường nội thị thành phố Tam Kỳ).
Các dịch vụ thí điểm của dự án gồm 03 dịch vụ:
- Dịch vụ camera giám sát: gồm 50 vị trí giám sát tại các ngã tư, các trục đường chính của thành phố với 250 camera có độ phân giải cao (được bố trí 5 camera/ 1 diểm) nhằm ghi nhận các hoạt động tại các tuyến đường 24/24; và 06 camera đo tốc độ ghi nhận tốc độ, biển số, thời điểm tham gia giao thông của các phương tiện, các camera này hỗ trợ chức năng phạt nguội nếu có vi phạm. 
- Dịch vụ cảnh báo ngập lụt sông ngòi: có 3 vị trí lắp đặt tại các tuyến sông chính của thành phố. Hệ thống có chức năng giám sát mực nước sông thông qua camera và các cảm biến mực nước. Tín hiệu được truyền về trung tâm điều hành thông minh phục vụ giám sát mực nước các con sông trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ phát ra cảnh báo (đèn, còi) và được kết nối với hệ thống loa truyền thanh tại khu vực để cảnh báo cho nhân nhân nếu mực nước vượt quá mức báo động được thiết lập.
- Dịch vụ wifi công cộng: được lắp đặt tại Khu tượng mẹ Việt Nam anh hung và Quảng trường 24/3 với 12 điểm truy cập phục vụ truy cập internet miễn phí cho người dân.
2.5 Hợp phần 5: Xây dựng và vận hành trung tâm điều hành đô thị
thông minh.
Đây là một trong những các nội dung quan trọng của dự án đô thị thông minh Tam Kỳ.  Hợp phần này thiết lập một trung tâm điều hành thông minh tại tòa nhà Trung tâm hành chính công thành phố với quy mô 10 màn hình ghép 55inch, hệ thống máy tính, phòng máy, trang thiết bị phục vụ công tác giám sát hiện trường từ các thiết bị của dịch vụ thí điểm cung cấp (giao thông, ngập lụt…). Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành còn có hệ thống máy chủ để cài đặt các ứng dụng của dự án.
2.6 Hợp phần 6: Đào tạo, nâng cao năng lực.
Đây là nội dung đào tạo của phía Hàn Quốc cho các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ và các địa phương thuộc phạm vị dự án gồm thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành.
Trong năm 2022, phía Hàn Quốc đã tổ chức 01 lớp đào tạo trong thời gian 1 tuần cho 10 cán bộ của thành phố Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam.
Trong năm 2023, sẽ tổ chức 01 lớp đào tạo về chính sách, nền tảng đô thị thông minh và tham quan thực tế tại Hàn Quốc cho 20 cán bộ của các Sở, ngành, địa phương của tỉnh.
Trong năm 2024, sẽ tổ chức 01 lớp đào tạo cho cán bộ vận hành của dự án.
2.7 Hợp phần 7: Quản lý và xúc tiến Dự án.
Đây là hợp phần do các đối tác của Koica thực hiện. Các đơn vị tư vấn thay mặt Koica tổ chức quản lý và xúc tiến dự án. Thành phố Tam Kỳ sẽ nhận bàn giao sản phẩm vào cuối dự án theo hình thức “chìa khóa trao tay” một lần.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa quý vị đại biểu,
Trên đây là một số tiến độ chính của Dự án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) do Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. UBND thành phố Tam Kỳ kính báo cáo hội nghị được biết và theo dõi.
Xin trân trọng cảm ơn.




